
Phụ lục 7
            UBND TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Kon Tum, ngày   31   tháng  01 năm 2024

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2024

STT SBD Họ và tên Giới
tính

Tỉnh/ thành
phố Ngành Nghề chi

tiết Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

1 50335601 LE DANG HUU Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 11.04.2024 Ca 4 (13h30)
2 50335602 NGUYEN QUANG HUU Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 23.04.2024 Ca 2 (9h30)
3 50335603 NGUYEN VAN QUY Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 2 (9h30)
4 50335605 PHAM THUY DUONG Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 1 (8h00)
5 50335606 VU VAN THANH Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 07.04.2024 Ca 2 (9h30)
6 50335607 VU VAN TAO Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 22.04.2024 Ca 2 (9h30)
7 50335608 MA VAN HUY Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 12.04.2024 Ca 3 (12h00)
8 50335609 PHAN THI QUYNH CHI Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 02.04.2024 Ca 1 (8h00)
9 50335610 HOANG ANH QUAN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 22.04.2024 Ca 3 (12h00)
10 50335611 VI VAN HUE Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 11.04.2024 Ca 1 (8h00)
11 50335612 VI DINH DUY Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 26.04.2024 Ca 4 (13h30)
12 50335613 LE VAN NAM Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 2 (9h30)
13 50335614 LE VAN CONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 30.03.2024 Ca 2 (9h30)
14 50335615 NGUYEN DANG HOA Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 05.04.2024 Ca 3 (12h00)
15 50335616 Y HOAI Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 3 (12h00)
16 50335617 LE VAN NAM Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 07.04.2024 Ca 1 (8h00)
17 50335618 PHAM DINH THANH Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 01.04.2024 Ca 4 (13h30)
18 50335619 VU TUNG DUONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 1 (8h00)
19 50335620 NGUYEN THI UT QUYEN Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 12.04.2024 Ca 2 (9h30)
20 50335621 TONG VAN DUC Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 24.04.2024 Ca 4 (13h30)
21 50335622 A THUC Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 28.03.2024 Ca 1 (8h00)
22 50335623 DANG MINH HOAI Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 13.04.2024 Ca 3 (12h00)
23 50335624 DANG VU NHAT Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 04.04.2024 Ca 1 (8h00)
24 50335625 MAI THI LE XUYEN Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 24.04.2024 Ca 3 (12h00)
25 50335626 PHAM VAN TRUC Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 2 (9h30)
26 50335627 HOANG THI HONG GIANG Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 06.04.2024 Ca 1 (8h00)
27 50335628 PHAM XUAN QUAN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 1 (8h00)
28 50335629 PHAM TIEN DUNG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 11.04.2024 Ca 4 (13h30)
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29 50335630 MA THI LINH DAN Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 06.04.2024 Ca 4 (13h30)
30 50335631 NGUYEN PHUOC KY PNONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 30.03.2024 Ca 4 (13h30)
31 50335632 HOANG TRUNG NGHIEP Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 01.04.2024 Ca 1 (8h00)
32 50335633 TRAN XUAN THANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 08.04.2024 Ca 2 (9h30)
33 50335634 TRINH HUY HOANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 2 (9h30)
34 50335635 TRAN VAN CAO Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 28.03.2024 Ca 2 (9h30)
35 50335636 NGUYEN THI TRANG Nữ Kon Tum SXCT Nối TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 1 (8h00)
36 50335637 Y NHI Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 05.04.2024 Ca 3 (12h00)
37 50335638 VO LAM TRUONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 05.04.2024 Ca 1 (8h00)
38 50335639 NGUYEN HUU LUAN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 07.04.2024 Ca 3 (12h00)
39 50335640 LE HUU HOANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 12.04.2024 Ca 2 (9h30)
40 50335641 BUI ANH DUC Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 04.04.2024 Ca 3 (12h00)
41 50335642 NGUYEN YEN NHI Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 02.04.2024 Ca 3 (12h00)
42 50335643 NGUYEN THI THU LAN Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 2 (9h30)
43 50335644 MAI VAN CONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 2 (9h30)
44 50335645 PHAM THI HUONG LAN Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 2 (9h30)
45 50335646 PHAM CONG BINH Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 01.04.2024 Ca 3 (12h00)
46 50335647 LE THAI SANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 01.04.2024 Ca 2 (9h30)
47 50335648 DO VAN QUANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 24.04.2024 Ca 4 (13h30)
48 50335649 NGUYEN DINH THIEN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 04.04.2024 Ca 1 (8h00)
49 50335650 PHAM QUANG HA Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 03.04.2024 Ca 4 (13h30)
50 50335651 NGUYEN THI NHU Y Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 06.04.2024 Ca 2 (9h30)
51 50335652 PHAM DUC LOI Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 26.04.2024 Ca 3 (12h00)
52 50335653 PHAM VAN NGOC Nam Kon Tum SXCT Nối TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 1 (8h00)
53 50335654 TRUONG THI HUYEN TRANG Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 27.04.2024 Ca 4 (13h30)
54 50335655 Y NGOC LIENG Nữ Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 30.03.2024 Ca 2 (9h30)
55 50335656 LE QUANG SANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 2 (9h30)
56 50335657 HOANG CHUNG HIEU Nam Kon Tum SXCT Nối TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 2 (9h30)
57 50335658 NGO THANH TUYEN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 02.04.2024 Ca 4 (13h30)
58 50335659 NGUYEN MINH THUAN Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 1 (8h00)
59 50335660 VI XUAN TRUONG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 08.04.2024 Ca 3 (12h00)
60 50335661 NGUYEN VAN NGOC Nam Kon Tum SXCT Nối TP Hồ Chí Minh 22.04.2024 Ca 2 (9h30)
61 50335662 NGUYEN HOANG SON Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 29.03.2024 Ca 2 (9h30)
62 50335663 HO VIET THU Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 22.04.2024 Ca 4 (13h30)
63 50335664 VO MINH HOANG Nam Kon Tum SXCT Lắp ráp TP Hồ Chí Minh 10.04.2024 Ca 2 (9h30)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kon Tum, ngày   31   tháng  01 năm 2024
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2024
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